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1 03/08/2026 Ca 1 (07:15-08:45) Cơ lý thuyết(3CK112DH)_2 Thi Trắc Nghiệm 60 2 A2.203,A2.204 Dai hoc. HK he 2026

2 03/08/2026 Ca 1 (07:15-08:45) Vẽ kỹ thuật(4CK135DH)_2 Tự luận 33 1 A2.105 Dai hoc. HK he 2026

3 03/08/2026 Ca 2 (09:15-10:45) Tư tưởng Hồ Chí Minh(2ML002DC)_2 Thi Trắc Nghiệm 70 2 A2.105,A2.106 Dai hoc. HK he 2026

4 03/08/2026 Ca 4 (15:30-17:00)
Kỹ thuật đo lường và cảm 
biến(4DN150DH)_2

Tự luận 38 2 A2.105,A2.106 Dai hoc. HK he 2026

5 03/08/2026 Ca 4 (15:30-17:00) Lập trình di động(4TN111DH)_2 Tự luận 11 1 A2.106 Dai hoc. HK he 2026

6 03/08/2026 Ca 4 (15:30-17:00) Tiếng Anh cơ bản A2(3NN010DC)_3 Tự luận 4 1 A2.106 Dai hoc. HK he 2026

7 04/08/2026 Ca 1 (07:15-08:45) Toán cao cấp 2(3DC005DC)_2 Tự luận 69 2 A2.105,A2.106 Dai hoc. HK he 2026

8 05/08/2026 Ca 1 (07:15-08:45)
Công nghệ chế tạo máy 2 + Đồ 
gá(3CK124DH)_3

Tự luận 10 1 A2.310 Dai hoc. HK he 2026

9 05/08/2026 Ca 1 (07:15-08:45)
Hệ thống thông tin công 
nghiệp(3DN139DH)_2

Tự luận 59 2 A2.309,A2.310 Dai hoc. HK he 2026

10 05/08/2026 Ca 1 (07:15-08:45) Hóa học đại cương 1(2DC011DC)_2 Tự luận 70 2 A2.311,A2.312 Dai hoc. HK he 2026

11 06/08/2026 Ca 1 (07:15-08:45) Tiếng Anh cơ bản 3(4NN009DC)_3 Thi Trắc Nghiệm 67 2 A2.105,A2.106 Dai hoc. HK he 2026

12 06/08/2026 Ca 2 (09:15-10:45) Lý thuyết điều khiển tự động(3DN141DH)_2 Thi Trắc Nghiệm 42 2 A2.105,A2.106 Dai hoc. HK he 2026

13 06/08/2026 Ca 2 (09:15-10:45) Tiếng Anh cơ bản A1(3NN009DC)_3 Tự luận 2 1 A2.106 Dai hoc. HK he 2026

14 06/08/2026 Ca 3 (13:30-15:00) Kỹ thuật biến đổi điện năng(3DN111DH)_2 Tự luận 69 2 A2.106,A2.105 Dai hoc. HK he 2026

15 07/08/2026 Ca 1 (07:15-08:45) Toán cao cấp 1(3DC004DC)_2 Tự luận 70 2 A2.105,A2.106 Dai hoc. HK he 2026

16 07/08/2026 Ca 3 (13:30-15:00) Phương pháp luận NCKH(4SP041DC)_2 Tự luận 29 1 A2.105 Dai hoc. HK he 2026

17 07/08/2026 Ca 5 (18:01-19:30) Tiếng Anh cơ bản 1(4NN001DC)_3 Thi Trắc Nghiệm 70 2 A2.105,A2.106 Dai hoc. HK he 2026

18 08/08/2026 Ca 1 (07:15-08:45) Vật lý đại cương 1(4DC016DC)_2 Tự luận 70 2 A2.105,A2.106 Dai hoc. HK he 2026

19 09/08/2026 Ca 2 (09:15-10:45) Pháp luật đại cương(2ML004DC)_2 Thi Trắc Nghiệm 70 2 A2.107,A2.108 Dai hoc. HK he 2026

20 09/08/2026 Ca 3 (13:30-15:00) Kinh tế chính trị Mác – Lênin(3ML008DC)_2 Thi Trắc Nghiệm 69 2 A2.107,A2.108 Dai hoc. HK he 2026

21 09/08/2026 Ca 4 (15:30-17:00) Nguyên lý chi tiết máy(3CK116DH)_3 Thi Trắc Nghiệm 38 1 A2.107 Dai hoc. HK he 2026

22 09/08/2026 Ca 5 (18:01-19:30)
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam(3ML006DC)_2

Thi Trắc Nghiệm 68 2 A2.107,A2.108 Dai hoc. HK he 2026

23 09/08/2026 Ca 5 (18:01-19:30) Thiết kế đa phương tiện(4TN117DH)_2 Tự luận 20 1 A2.106 Dai hoc. HK he 2026

24 09/08/2026 Ca 6 (19:31-21:00) Tiếng Anh cơ bản 2(4NN002DC)_3 Thi Trắc Nghiệm 70 2 A2.107,A2.108 Dai hoc. HK he 2026
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25 10/08/2026 Ca 5 (18:01-19:30) Vật lý đại cương 2(4DC017DC)_2 Tự luận 69 2 A2.101,A2.102 Dai hoc. HK he 2026

26 10/08/2026 Ca 6 (19:45-21:15) Lập trình song song(2TN033DH)_2 Tự luận 46 2 A2.101,A2.102 Dai hoc. HK he 2026

27 10/08/2026 Ca 6 (19:45-21:15)
Công nghệ tạo mẫu nhanh và kỹ thuật 
ngược(4CK181DH)_2

Tự luận 2 1 A2.102 Dai hoc. HK he 2026

28 11/08/2026 Ca 5 (18:01-19:30)
Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo 
lường(3CK103CD)_2

Thi Trắc Nghiệm 56 2 A2.101,A2.102 Dai hoc. HK he 2026

29 11/08/2026 Ca 5 (18:01-19:30) Cấu trúc dữ liệu và giải thuật(3TN106CD)_2 Tự luận 24 1 A2.107 Dai hoc. HK he 2026

30 11/08/2026 Ca 5 (18:01-19:30) Điều khiển logic(4DN154DH)_2 Tự luận 56 2 A2.105,A2.106 Dai hoc. HK he 2026

31 11/08/2026 Ca 6 (19:45-21:15) Lý thuyết mạch điện(4DN153DH)_2 Tự luận 130 4 A2.105,A2.106,A2.101,A2.102 Dai hoc. HK he 2026

32 12/08/2026 Ca 2 (09:15-10:45)
Vẽ kỹ thuật chuyên ngành cơ 
khí(4CK180DH)_2

Tự luận 47 2 A2.401,A2.402 Dai hoc. HK he 2026

33 12/08/2026 Ca 5 (18:01-19:30) Lập trình nâng cao(4TN120DH)_2 Tự luận 45 2 A2.101,A2.102 Dai hoc. HK he 2026

34 12/08/2026 Ca 6 (19:45-21:15) Robot công nghiệp(4DN140DH)_2 Tự luận 30 1 A2.101 Dai hoc. HK he 2026

35 12/08/2026 Ca 6 (19:31-21:00) Sức bền vật liệu(3CK113DH)_3 Thi Trắc Nghiệm 33 1 A2.102 Dai hoc. HK he 2026

36 13/08/2026 Ca 5 (18:01-19:30) Kỹ thuật lập trình(4DN151DH)_2 Tự luận 95 3 A2.105,A2.106,A2.107 Dai hoc. HK he 2026

37 13/08/2026 Ca 6 (19:31-21:00) Vật liệu cơ khí(3CK101CD)_2 Thi Trắc Nghiệm 40 2 A2.105,A2.106 Dai hoc. HK he 2026

38 13/08/2026 Ca 6 (19:45-21:15) Lập trình C/C++(4TN103CD)_2 Tự luận 18 1 A2.106 Dai hoc. HK he 2026

39 14/08/2026 Ca 2 (09:15-10:45) Triết học Mác - Lênin(3ML007DC)_3 Tự luận 70 2 A2.401,A2.402 Dai hoc. HK he 2026

40 14/08/2026 Ca 5 (18:01-19:30)
Phép biến đổi Laplace và phương pháp 
tính(3DC012DC)_2

Tự luận 68 2 A2.101,A2.102 Dai hoc. HK he 2026

41 14/08/2026 Ca 6 (19:45-21:15) Toán rời rạc(3TN002DH)_2 Tự luận 11 1 A2.101 Dai hoc. HK he 2026

42 14/08/2026 Ca 6 (19:31-21:00) Cơ sở truyền động điện(3DN106DH)_2 Thi Trắc Nghiệm 19 1 A2.101 Dai hoc. HK he 2026

43 15/08/2026 Ca 3 (13:30-15:00) Kỹ thuật điện - điện tử(4DN131DH)_3 Tự luận 70 2 A2.101,A2.102 Dai hoc. HK he 2026

44 15/08/2026 Ca 4 (15:30-17:00) Cung cấp điện(3DN103CD)_2 Tự luận 56 2 A2.101,A2.102 Dai hoc. HK he 2026

45 15/08/2026 Ca 5 (18:01-20:01)
Giáo dục Quốc phòng và An 
ninh(4TQ001DC)_5

Tự luận (120p) 57 2 A2.105,A2.106 CD. HE.2026

46 15/08/2026 Ca 5 (18:01-19:30) Tin học cơ bản(4TN305DH)_3 Thi Trắc Nghiệm 30 1 A2.101 Dai hoc. HK he 2026

47 16/08/2026 Ca 1 (07:15-08:45) Xác suất thống kê(2DC007DC)_2 Tự luận 70 2 A2.101,A2.102 Dai hoc. HK he 2026

48 16/08/2026 Ca 2 (09:15-10:45) Pháp luật(3ML004DC)_2 Thi Trắc Nghiệm 35 1 A2.105 CD. HE.2026

49 16/08/2026 Ca 2 (09:15-10:45) Kỹ năng mềm(4SP103DC)_3 Tự luận 69 2 A2.101,A2.102 Dai hoc. HK he 2026
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50 16/08/2026 Ca 3 (13:30-15:00) Chủ nghĩa xã hội khoa học(3ML005DC)_2 Tự luận 70 2 A2.101,A2.102 Dai hoc. HK he 2026

51 16/08/2026 Ca 3 (13:30-15:30) Giáo dục chính trị(4ML001DC)_5 Tự luận (120p) 25 1 A2.105 CD. HE.2026
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